
2C x 1.5 mm² 15.600               đ/m Trên hoặc bằng = 100m

2C x 2.5 mm² 26.700               đ/m Trên hoặc bằng = 100m

2C x 4 mm² 35.900               đ/m Trên hoặc bằng = 100m

3C x 1.5 mm² 22.700               đ/m Trên hoặc bằng = 100m

3C x 2.5 mm² 34.900               đ/m Trên hoặc bằng = 100m

4C x 1.5 mm² 30.300               đ/m Trên hoặc bằng = 100m

3C x 2.5 mm² + 1C x 1.5 mm² 42.500               đ/m Trên hoặc bằng = 100m

3C x 4 mm² + 1C x 2.5 mm² 68.400               đ/m Trên hoặc bằng = 100m

3C x 6 mm² + 1C x 4 mm² 103.700             đ/m Trên hoặc bằng = 100m

3C x 10 mm² + 1C x 6 mm² 120.000             đ/m Trên hoặc bằng = 50m

3C x 16 mm² +1C x 10 mm² 171.000             đ/m Trên hoặc bằng = 50m

3C x 25 mm² + 1C x 16 mm² 266.000             đ/m Trên hoặc bằng = 50m

3C x 35 mm² + 1C x 16 mm² 351.000             đ/m Trên hoặc bằng = 50m

3C x 50 mm² + 1C x 25 mm² 477.000             đ/m Trên hoặc bằng = 50m

3C x 70 mm² + 1C x 35 mm² 680.000             đ/m Trên hoặc bằng = 50m

46.900               đ/m Trên hoặc bằng = 50m

68.600               đ/m Trên hoặc bằng = 50m

93.600               đ/m Trên hoặc bằng = 50m

120.000             đ/m Trên hoặc bằng = 50m

163.000             đ/m Trên hoặc bằng = 50m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Giá có thể thay đổi không báo trước
* Miễn phí vận chuyển trong phạm vi TP HCM
Mọi chi tiết xin liên hệ:
 MR QUÝ - 0963 670 396- 0968 812 264 Email: quynguyen@imatekcale.com.vn
https://www.facebook.com/imateknetworks Skype: johnnguyen1986
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ĐƠN GIÁ

ĐƠN GIÁ

25 mm²

Cáp động lực cao su
QUY CÁCH

Cáp hàn cao su
QUY CÁCH

16 mm²

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

(Áp dụng ngày 10 tháng 02 năm 2017)

BẢNG GIÁ CÁP CAO SU

Phân phối độc quyền cáp của PHÁP tại Việt Nam


